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QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐO MƯA 

CỦA NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM

1. Vị trí địa lí Việt Nam

Việt Nam có diện tích 331.212 km² và hơn 2.800
hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, bao
gồm cả Trường Sa và Hoàng Sa, có vùng nội thủy,
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
gần gấp ba lần diện tích đất liền, khoảng trên 1
triệu km² [8].

2. Mạng lưới đo mưa

a. Trước năm 2007

Chủ yếu sử dụng các loại thiết bị đo mưa thủ
công như vũ lượng kế; vũ lượng kí do Liên Xô cũ tài
trợ. Một số vũ lượng kế ngày nay vẫn còn được sử
dụng trong 825 trạm/điểm đo mưa truyền thống,
trong đó có 414 điểm đo mưa nhân dân; 178 trạm
khí tượng và 233 trạm thủy văn. Số vũ lượng kí này
gần như không còn sử dụng (để dự phòng) mà
được thay thế bằng vũ lượng kí SL1 và SL3 Trung
Quốc [1].

- Số liệu được quan trắc viên đọc và ghi vào sổ
quan trắc, sau đó sử dụng điện thoại để thông báo
về trung tâm nên mất thời gian nhiều, nhiều khi bị
chậm.

b. Từ năm 2007-2010

Là giai đoạn tiền đề cho sự phát triển mạng lưới
đo mưa theo công nghệ mới; công nghệ đo và
truyền tự động. Mặc dù đã định hướng được công
nghệ mới, số liệu đo tự động hoàn toàn, nhưng việc
truyền số liệu chưa thực sự tự động do hệ thống
viễn thông còn kém. Ở một số nơi, nhất là vùng sâu,

xa không truyền được số liệu do chưa có sóng di
động. Mặc dù phương thức truyền tin lúc này cũng
chỉ bằng SMS, nhưng nó cũng đã là cuộc cách
mạng trong truyền tin. Để giải quyết được bài toán
này, có dự án đã bắt đầu hướng tới sử dụng phương
thức truyền tin bằng vệ tinh, nhưng công nghệ vệ
tinh của nước ta trong thời kì này chưa phổ biến,
thêm vào đó là chi phí lớn; việc duy trì hệ thống cần
kĩ thuật cao,… [2].

c. Giai đoạn 2011-2015

Đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất, nhiều dự
án lớn được đầu tư phát triển mạng lưới, đến nay
đã phát triển được 728 trạm/điểm đo mưa và có
2.725 trạm/điểm đang trong giai đoạn lập kế hoạch
đầu tư, lắp đặt. [3, 4, 5].

- Phát triển mạng lưới truyền tin qua mạng
thông tin di động GSM:

+ Truyền bằng tin nhắn SMS: Tại các trạm/điểm
đo mưa, việc thu thập số liệu đã tự động đo và được
lưu trữ vào dataloger, đến giờ phát tin đã được cài
đặt trước, phần mềm điều khiển tại datalogger gửi
đi một tin nhắn về trung tâm qua mạng GSM.
Phương thức truyền tin này cũng đã cải thiện, rút
ngắn được rất nhiều thời gian so với phương pháp
thủ công. Tuy vậy, công nghệ này vẫn có những hạn
chế như mỗi tin nhắn bị hạn chế tối đa 160 kí tự; tin
nhắn gửi đi có thể bị bị lỗi gây mất số liệu hoặc bị
trễ làm giảm tính thời gian thực của số liệu; giá dịch
vụ cao.

+ Truyền bằng gói dữ liệu hay là công nghệ

Phạm Văn Dương

Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Độ dày của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn (KTTV) nói chung; mạng lưới trạm/điểm đo mưa
nói riêng có vị trí rất quan trọng trong việc cung cấp chuỗi số liệu nhằm nâng cao chất lượng các
bản tin dự báo KTTV. Số liệu mưa có biến thiên rất lớn theo không gian và thời gian. Trong khi

đó mạng lưới đo mưa ở nước ta rất còn thưa, khoảng cách trung bình khoảng 16 x 16 km, so với một số nước
trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản (khoảng 5 x 5 km), Hồng Kông (khoảng 1,5 x 1,5km) thì mạng lưới của
chúng ta còn rất thưa.
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GPRS: Là công nghệ mới, hiện đại được phát triển
gần đây ở nước ta. Sử dụng công nghệ này rất
thuận tiện do phần mềm điều khiển tại dataloger
gửi về trung tâm trên giao thức TCP/IP của mạng
GSM. Số liệu được mã hóa, gửi đi một cách an toàn
hơn; dung lượng lớn, tốc độ truyền cao; giá rẻ.

3. Thực trạng mạng lưới đo mưa và định

hướng phát triển đến năm 2020

a. Mạng lưới đo mưa hiện tại

Mạng lưới đo mưa của Việt Nam đã được đầu tư
và quan tâm nhiều trong những năm gần đây, đặc
biệt là từ năm 2011. Hiện nay mạng lưới đo mưa của
Việt Nam là 16x16 km, tương đương 265 km2 mới
có một trạm/điểm. Như vậy, so với một số nước
trong khu vực như Hàn Quốc; Nhật Bản, Hồng
Kông,... thì mạng lưới của chúng ta còn rất thưa

b. Định hướng phát triển đến 2020

Để mạng lưới trạm KTTV nói chung và mạng

lưới trạm/điểm đo mưa nói riêng đảm bảo đủ dày,

cần phải có phương án duy trì các trạm/điểm đã

đầu tư đều đặn, đúng kĩ thuật để các trạm hoạt

động ổn định. Việc bảo dưỡng cần được thực hiện

định kì và thường xuyên để tăng cường tuổi thọ và

tính chính xác của thiết bị [6, 7].

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch

mạng lưới trạm/điểm đo mưa để đảm bảo mạng

lưới đo mưa được quy hoạch khoa học, hợp lí, phù

hợp với nhu cầu sử dụng. Tiếp tục phát triển mạng

lưới trạm/điểm đo mưa thông qua các dự án đầu tư,

đặc biệt là trên hải phận. Phấn đấu đến năm 2020

cơ bản mạng lưới trạm/điểm đo mưa được hoàn

chỉnh, độ dày đảm bảo như một số nước trong khu

vực.

Chi tiết Xem Bảng tổng hợp số lượng và mật độ

các trạm đo mưa của Việt Nam, giai đoạn 2007-

2014.
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2 Diện tích để tính mật độ trung bình của các trạm, điểm đo mưa được sử dụng là diện tích trên đất liền
331.212 km²;

3 Bảng tổng hợp số lượng các trạm đo mưa dựa trên số lượng trạm/điểm được đầu tư qua các dự án. Số
lượng này chưa loại trừ trường hợp trạm/điểm đo mưa được đầu tư trùng vào các trạm khí tượng thủy văn hiện
có.

4 Năm thiết bị được đầu tư từ dự án được đưa vào vận hành, khai thác số liệu; không phải năm quyết toán
dự án.


